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I. Kích hoạt khóa học tích hợp Sách ID

Để  tra  được  bất  kỳ  ID  nào  trên  sách,  trước  tiên  bạn  cần  phải
kích hoạt Sách ID.

Bước  1:  Tải  app  Moon.vn  trên  Google  Play ,  App  Store  hoặc
truy cập website https:/ / Moon.vn

Bước 2:  Truy cập tab học tập rồi chọn icon  để kích hoạt Sách ID
trên app Moon.vn hoặc truy cập website https://moon.vn/activeid.

Bước 3: Tại đây cần nhập 2 mã với:

• ID sách: Nhập mã ID 68600 ở bìa sách.

Sách đã kích hoạt  thành công được lưu lại  theo tài  khoản
kích hoạt. Bạn có thể tìm khóa học ở mục học tập hoặc tra
theo ID trên sách.

• Mã kích hoạt: Nhập mã cào ở bìa phụ của sách.

II. Hướng dẫn tra ID trên web và app Moon.vn

Để tra ID bạn chỉ cần truy cập web hoặc app Moon.vn và điền ID vào thanh tìm kiếm.
1. Tra ID Khóa học

Nhập  ID  trên  bìa  sách,  hệ  thống  sẽ  trả  kết  quả  là  trang  thông  tin  của  sách,  bao  gồm
khung chương trình học, bài mới ra, bài chưa học, bài đã học và hạn sử dụng sách.
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3. Tra ID Câu hỏi
Mỗi một câu hỏi bài tập có một ID, tra ID này bạn sẽ tìm được đáp án và lời giải của câu
hỏi đó.

2.  Tra ID Bài luyện tập
Vào trong cuốn sách, mỗi một bài luyện tập sẽ có một ID, tra ID này hệ thống sẽ trả kết
quả là đáp án của cả bài luyện tập.

701514

561312
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LỜI NÓI ĐẦU 

Gửi các em học sinh thân mến! 
Năm 2025 là năm đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) được tổ chức 

theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhằm giúp các thầy cô có thêm tài liệu tham khảo 
và giúp các bạn học sinh có thể tự tin chinh phục đề thi môn Ngữ trong Kì thi tốt nghiệp THPT 
từ năm 2025, chúng tôi đã tập trung nghiên cứu, phân tích các tài liệu hướng dẫn, đề tham khảo 
một cách kĩ lưỡng,... từ đó xây dựng, hoàn thiện 100 đề minh hoạ theo quy định về cấu trúc, 
định dạng đề thi Bộ GD&ĐT đã công bố, đồng thời bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 
2018 và chủ yếu là lớp 12. 

Cuốn sách 100 ĐỀ MINH HOẠ TỐT NGHIỆP THPT 2026 MÔN NGỮ VĂN thầy cô 
và các em đang cầm trên tay gồm hai phần: 

(1) Phần thứ nhất: Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn từ năm 2025 và 
định hướng ôn tập 

(2) Phần thứ hai: Một số kiến thức ngữ văn trọng tâm 
(3) Phần thứ ba: 100 đề minh hoạ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 môn Ngữ văn 
Trong đó, Phần thứ ba gồm 100 đề minh hoạ, được sắp xếp theo kiểu loại/ thể loại văn bản 

đọc hiểu. Toàn bộ ngữ liệu được lựa chọn nằm ngoài ba bộ sách giáo khoa; hoàn toàn là những 
ngữ liệu đặc sắc từ các nguồn tin cậy như sách in của các nhà xuất bản (NXB) Giáo dục 
Việt Nam, NXB Trẻ, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Hội Nhà văn, NXB Văn học,...; 
các website của Hội Nhà văn Việt Nam, báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, tạp chí Văn 
nghệ Quân đội điện tử,...). Để tiện cho việc luyện đọc theo đặc trưng thể loại, chúng tôi đã phân 
bố ngữ liệu đọc hiểu như sau: 

- Từ đề 01 đến đề 15: Văn bản thông tin 
- Từ đề 16 đến đề 30: Văn bản nghị luận xã hội 
- Từ đề 31 đến đề 45: Văn bản nghị luận văn học 
- Từ đề 46 đến đề 100: Văn bản văn học 
+ Từ đề 46 đến đề 65: Thơ 
+ Từ đề 66 đến đề 85: Truyện 
+ Từ đề 86 đến đề 95: Kí 
+ Từ đề 96 đến đề 100: Kịch 
Gắn liền với yêu cầu Đọc là yêu cầu Viết. Phần Viết ở mỗi đề được triển khai theo định dạng: 
- Đoạn văn nghị luận xã hội (200 chữ) - Bài văn nghị luận văn học (600 chữ) 
- Đoạn văn nghị luận văn học (200 chữ) - Bài văn nghị luận xã hội (600 chữ) 
Trong đó, vấn đề nghị luận ở mỗi đề có thể là vấn đề được gợi mở từ nội dung phần Đọc 

hiểu hoặc là vấn đề độc lập. 
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Toàn bộ phần hướng dẫn chi tiết cho mỗi yêu cầu Đọc - Viết trong từng đề sẽ được cập 
nhật ở khóa học 100 đề minh hoạ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 môn Ngữ văn trên 
website: https://moon.vn/. Đây là khóa học được tặng kèm theo sách, sẽ tự động cập nhật vào 
tài khoản sau khi tài khoản đó kích hoạt sách. Ngoài gợi dẫn chi tiết, chúng tôi cũng lựa chọn, 
giới thiệu những đoạn hoặc/và bài viết minh hoạ hoặc có liên quan đến vấn đề nghị luận được 
yêu cầu để thầy cô và các em tham khảo. 

Cuốn sách được biên soạn kĩ lưỡng, công phu bằng rất nhiều tâm huyết của chúng tôi, song 
chắc chắn sách không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi hi vọng thầy cô và các em sẽ chân 
thành góp ý để chúng tôi chỉnh sửa trong các lần in tiếp theo. 

Trân trọng cảm ơn! 
Cô Dung Vũ 
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100 ĐỀ MINH HỌA TỐT NGHIỆP THPT 2026 MÔN NGỮ VĂN 

I. KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT 

1. Các biện pháp tu từ 
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100 ĐỀ MINH HỌA TỐT NGHIỆP THPT 2026 MÔN NGỮ VĂN 

II. KIẾN THỨC VĂN HỌC 
1. Văn bản văn học 

- Nội dung và hình thức của văn bản văn học. 

+ Nội dung là hiện thực cuộc sống được miêu tả, phản ánh trong văn bản từ cách nhìn 
nhận, suy nghĩ và lựa chọn của tác giả. Nội dung bao gồm các yếu tố như đề tài, chủ đề, tư 
tưởng, cảm hứng chủ đạo,... 

+ Hình thức của văn bản văn học được thể hiện bằng ngôn từ nghệ thuật, thông qua nhiều 
yếu tố gắn với đặc điểm mỗi thể loại và kiểu văn bản. 
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ĐỀ MINH HỌA 08 
(Đề thi có 02 trang) 

ID đề · [68608] 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026 

MÔN: NGỮ VĂN 

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề 

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 
Đọc văn bản: 

THÊM 100 TRIỆU NGƯỜI RƠI VÀO CẢNH ĐÓI NGHÈO VÌ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
Ngân hàng Thế giới (World Bank, viết tắt WB) cho biết nếu thế giới không nhanh chóng 

nỗ lực giảm lượng khí thải để bảo vệ người nghèo thì vào năm 2030 số người “đáng thương” 
này sẽ tăng thêm hơn 100 triệu người. WB đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc 
cần thiết phải có hành động mạnh mẽ tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP 21, dự 
kiến diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 11/12 tới tại Paris, Pháp. 

Theo WB, tình trạng biến đổi khí hậu đang cản trở những nỗ lực giảm đói nghèo và những 
người nghèo cùng cực là đối tượng phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ những hiện tượng thời 
tiết cực đoan như nền nhiệt tăng, hạn hán và lũ lụt. 

Báo cáo cho biết những người nghèo dễ bị tổn thương trước những biến đổi liên quan đến 
khí hậu hơn người giàu vì họ dễ bị phơi nhiễm hơn, mất nhiều hơn các điều kiện liên quan và 
thiếu các hệ thống tài chính và mạng lưới an sinh xã hội mà có thể cho phép họ chuẩn bị và đối 
phó tốt hơn. 

Báo cáo của WB cũng đưa ra một vài dự báo trước tình trạng biến đổi khí hậu đến năm 
2030 như sản lượng thu hoạch giảm 5% vào năm 2030 và 30% vào năm 2080. 150 triệu người 
có thể có nguy cơ mắc bệnh sốt rét và dịch tả. Giá thực phẩm tại châu Phi sẽ tăng 12%. 

Bên cạnh đó, tình trạng biến đổi khí hậu cũng khiến làn sóng người nghèo cùng cực di cư 
đến những nước có điều kiện khí hậu tốt hơn, kéo theo việc mở rộng các dịch vụ xã hội mới. 

Tóm lại, các chính phủ và các nền kinh tế trên thế giới sẽ bị đặt trước các thách thức về 
biến đổi khí hậu và nhu cầu phải đưa ra chính sách đối phó phù hợp và cùng với nó là nỗ lực 
nhiều hơn để giảm khí thải CO2 - nguyên nhân chính gây hiện tượng thời tiết ấm lên. 

Chủ tịch WB Jim Yong Kim cho biết báo cáo đã gửi đến thông điệp rõ ràng rằng tình trạng 
đói nghèo sẽ không thể giảm trừ khi chúng ta hành động mạnh mẽ hơn để giảm mối đe dọa từ 
biến đổi khí hậu đối với người nghèo và giảm đáng kể lượng khí thải độc hại. 

Ông cho biết thêm biến đổi khí hậu đang có tác động nặng nề nhất đến những người nghèo 
nhất và thách thức của chúng ta hiện nay là phải bảo vệ hàng chục triệu người để họ không bị 
rơi vào cảnh nghèo cùng cực. 

Trước đó, ngày 6/11, Liên hợp quốc cảnh báo cam kết cắt giảm lượng khí thải CO2 của 
các quốc gia không đủ để ngăn chặn tình trạng Trái Đất ấm lên, do vậy những cam kết mạnh 
mẽ hơn là rất cần được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới. 

(Theo vietnamplus.vn) 
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Học để khẳng định mình 

Thực hiện các yêu cầu: 
Câu 1 [1100846]: Theo bài viết, vì sao người nghèo dễ bị tổn thương hơn trước những biến đổi 
khí hậu so với người giàu? 
Câu 2 [1100847]: Theo dự báo của Tổ chức Ngân hàng Thế giới, biến đổi khí hậu còn kéo theo 
những tác động nào khác ngoài việc gia tăng số lượng người nghèo trên thế giới? 
Câu 3 [1100848]: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong cụm từ hồi 
chuông cảnh báo (in đậm). 
Câu 4 [1100849]: Xác định vai trò của các số liệu trong đoạn văn sau: 

Báo cáo của WB cũng đưa ra một vài dự báo trước tình trạng biến đổi khí hậu đến năm 
2030 như sản lượng thu hoạch giảm 5% vào năm 2030 và 30% vào năm 2080. 150 triệu người 
có thể có nguy cơ mắc bệnh sốt rét và dịch tả. Giá thực phẩm tại châu Phi sẽ tăng 12%. 
Câu 5 [1100850]: Theo anh/chị, trách nhiệm giảm thiểu biến đổi khí hậu và tác động của biến 
đổi khí hậu thuộc về đối tượng nào? Vì sao? 
II. VIẾT (6,0 điểm) 
Câu 1 [702293]: (2,0 điểm) 

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình 
bày suy nghĩ của anh/chị về trách nhiệm của bản thân nhằm chung tay góp sức hạn chế biến đổi 
khí hậu toàn cầu. 

Câu 2 [702294]: (4,0 điểm) 
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) so sánh hai bài thơ sau: 

NGÕ THU 
(Nguyễn Trọng Hoàn) 

Chầm chậm thu sang thật lạ 
thanh âm như thể khép hờ 
Lối cũ xạc xào lá cũ 
một mình qua những ngẩn ngơ 

Vẫn còn mùa thu của mưa 
dùng dằng rất nhiều cơn cớ 
Vẫn còn mùa thu của nhớ 
bàng hoàng sức nóng trên môi 

Còn đây mà hóa xa xôi 
mùa thu ngập ngừng lỡ hẹn 
Một mình đến mà không đến 
người xa, ngõ cũng vời trông... 

(Theo Tuyển tập Thơ Việt Nam 1975 - 2000, 
tập 2, NXB Hội Nhà văn, 2001) 

THU VÀNG 
(Ngô Văn Phú) 

Trời xanh sâu thẳm đến mơ hồ, 
Chim mùa kêu những tiếng hanh khô, 
Niềm yêu phơi phới tình thanh sáng, 
Dải áo vàng bay dọc phố thu. 

Thu đến 
Chiều buông 
Gió ngỡ ngàng. 
Lá bay vời vợi dọc không gian. 
Áo em gom hết mùa thu chín 
Hồn phố dâng theo một dải vàng. 

1993 
(Theo Tuyển tập Thơ Việt Nam 1975 - 2000, 

tập 3, NXB Hội Nhà văn, 2001) 

--------------- HẾT ---------------
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ĐỀ MINH HỌA 22 
(Đề thi có 02 trang) 

ID đề · [68622] 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026 

MÔN: NGỮ VĂN 

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề 

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 
Đọc văn bản: 

CAO HƠN SỰ THẬT 
(1) Tuần trước, Nhật Bản tưởng niệm tròn 3 năm thảm họa kép động đất - sóng thần tàn 

phá vùng Đông Bắc của quốc gia này. Tôi giở lại tập sách ảnh, băng đĩa, tài liệu mà những đồng 
nghiệp Nhật chuyển cho, định trích một đoạn để đăng trên trang mạng cá nhân. Lật giở từng 
trang, tay chợt ngập ngừng và lòng chùng lại khi nhớ lời dặn của người phóng viên truyền hình 
ở Morioka, tỉnh Iwate. “Hầu hết hình ảnh trong này đều chưa từng công bố. Anh hãy hứa rằng 
chỉ dùng làm tư liệu, cho riêng anh. Xin anh đừng đăng lại, đừng phát tán chúng trên các phương 
tiện truyền thông, hay chỗ đông người”. 

(2) Nhớ cách đây 3 năm, nhiều người thực sự ngạc nhiên khi xem cách báo chí, đặc biệt là 
các kênh truyền hình Nhật Bản đưa tin diễn tiến thảm họa động đất sóng thần. Có rất ít hình 
ảnh than khóc, bi thương được truyền đi. 

(3) Thay vào đó là rất nhiều thông tin hướng dẫn tìm kiếm, những câu chuyện tình người. 
Người ta biết về thị trấn vùng vịnh Ofunato, Rikuzentakata có hàng ngàn người mất tích. Nhưng 
người ta còn biết về cây tùng ở Rikuzentakata kiên cường sống sót sau khi một vạt rừng ước 
chừng bảy vạn cây tùng cổ thụ bị sóng cuốn bật gốc. Biết về một cô gái làm công việc theo dõi 
và nhận tin về mực nước, sau đó đọc lại trên loa phóng thanh vẫn bám trụ trên một ngôi nhà 
cho đến phút cuối của đời mình để báo tin giúp mọi người sơ tán chứ không bỏ chạy. Khi đến 
trước ngôi nhà bị sóng thần cuốn chỉ còn lại khung bê tông, chúng tôi đã không thể cầm được 
nước mắt khi nghe mọi người kể câu chuyện về cô. 

(4) Sự thật là điều mà con người luôn kiếm tìm. Nhưng dường như cuộc sống này còn có 
ít nhất một điều còn cao hơn sự thật là tình đồng loại. Ta là người, ta yêu đồng loại nên ta biết 
đồng cảm thay vì hiếu kì trước thảm họa. Ta là một phần của thế giới văn minh, vì ta biết cầu 
nguyện và tìm mọi cách sẻ chia, giúp đỡ, thay vì để lòng nghi kị, để thù hận che mờ cả khối óc 
lẫn trái tim. Một cá nhân đã nên thế, mà một quốc gia có trách nhiệm lại càng nên như vậy. 

(5) Những ngày đầu tháng Ba có nhiều tin tức buồn về thảm họa hàng không trong khu vực 
Đông Nam Á. Chuyến bay từ thủ đô Malaysia đến thủ đô Trung Quốc mất tích một cách bí ẩn 
cùng với hơn hai trăm con người. Tin tức vô vọng thật buồn. Sự thật còn chưa được khám phá 
thật đáng thất vọng. Nhưng có điều gì đó còn cao hơn cả sự thất vọng. Đã có quá nhiều thông 
tin đáp ứng sự hiếu kì, và thật hiếm hoi những thông tin cho sự đồng cảm, những câu chuyện 
về thân phận con người, về những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, những đôi lứa chia 
lìa vì thảm họa, những người cần an ủi và giúp đỡ. Đó không là sự thật đáng để ta “hiếu kì” 
sao? 

(6) Thế giới mạng toàn cầu cuốn ta đi nhanh. Đôi khi bạn và tôi “hãy nghỉ tay một chút”. 
Dừng lại, để cầu nguyện cho đồng loại, thay vì tiếp tục cuốn đi và kêu gào thất vọng khi sự hiếu 
kì chưa được thỏa mãn. 
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(Hà Nhân, Sống như cây rừng, NXB Văn học, 2016) 
Thực hiện các yêu cầu: 
Câu 1 [704918]: Văn bản kết hợp vận dụng các phương thức biểu đạt gì? 
Câu 2 [704919]: Theo văn bản, các kênh truyền thông Nhật Bản đã đưa tin diễn tiến thảm họa 
động đất sóng thần như thế nào? 
Câu 3 [704920]: Chỉ ra tình cảm, thái độ của người viết được thể hiện trong đoạn (5). 
Câu 4 [704921]: Nhận xét các dẫn chứng được nêu trong văn bản. 
Câu 5 [704922]: Nêu một bài học mà anh/chị nhận được từ bài viết. 
II. VIẾT (6,0 điểm) 
Câu 1 [704923]: (2,0 điểm) 

Từ nội dung văn bản ở phần Đọc hiểu, viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày 
suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của tình đồng loại. 
Câu 2 [704924]: (4,0 điểm) 

Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích bài thơ sau: 
DÙ NĂM DÙ THÁNG 

(Hoàng Phủ Ngọc Tường) 

Anh hái cành phù dung trắng 
Cho em niềm vui cầm tay 
Màu hoa như màu ánh nắng 
Buổi chiều chợt tím không hay 
Nhìn hoa bâng khuâng anh nói: 
- Mới thôi, mà đã một ngày 

Ruộng cấy người trông cơn mưa 
Ruộng gặt người trông cơn nắng 
Chăm lo cánh đồng tình yêu 
Anh đếm từng vầng trăng sáng 
Thiết tha anh nói cùng trăng 
- Mới thôi, đã tròn một tháng 

Mùa xuân lên đồi cỏ thơm 

Mùa hạ nhìn trời mây khói 
Thu tím chân cầu tím núi 
Đông xa ngày trắng mưa dầm 
Nhìn trời ngẩn ngơ anh nói: 
- Mới thôi, mà đã một năm 

Rồi sẽ một ngày trắng tóc 
Nhưng lòng anh vẫn khôn nguôi 
Thời gian sao mà xuẩn ngốc 
- Mới thôi, đã một đời người 

Dù năm dù tháng em ơi 
Tim anh chỉ đập một đời 
Nhưng trái tim mang vĩnh cửu 
Trong từng hạt máu đỏ tươi 

(Theo Tuyển tập Thơ Việt Nam 1975 - 2000, tập 3, NXB Hội Nhà văn, 2001) 

--------------- HẾT --------------- 
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ĐỀ MINH HỌA 49 
(Đề thi có 02 trang) 

ID đề · [68649] 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026 

MÔN: NGỮ VĂN 

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề 

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 
Đọc văn bản: 

THỊ MÀU 
(Anh Ngọc) 

Người mấy trăm năm làm rung chuyển những sân đình 
Làm điên đảo những phông màn khép mở 
Người táo bạo 
Người không hề biết sợ 
Người chưa từng lùi bước trước tình yêu 
Người phá tung khuôn khổ những điệu chèo 
Để cuộc sống ùa lên đầu cửa miệng 
Người trung thực đến không cần giấu giếm 
Cặp môi hồng con mắt ướt đong đưa 
Người cả gan sàm sỡ cả cửa chùa 
Chọn sắc áo cà sa mà chọc ghẹo 
Thừa sinh lực nên người luôn túng thiếu 
Nên hương trầm tiếng mõ khéo trêu ngươi 
Người đi qua nghiêng ngả những trận cười 
Chấp tất cả lời ong ve mai mỉa 
Người chịu hết mọi thói đời độc địa 
Chiếc quạt màu khép mở vẫn ung dung 
Trên môi người câu hát cứ trẻ trung 
Từng sợi tóc cũng rung theo nhịp phách 
Mùi táo chín, mùi hương, mùi da thịt 
Người đi qua sân khấu tới đời thường 
Người sống trong hơi thở của nhân dân 
Mấy trăm năm ai để thương để giận 
Câu sa lệch cũng hò reo nổi loạn 
Nhịp trống gầm lên những khát vọng không lời 
Những khát vọng nằm sâu trong mỗi trái tim người 
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Được sống đúng với lòng mình thực chất 
Những xiềng xích phết màu sơn đạo đức 
Mấy trăm năm không khóa nổi Thị Màu 
Những cánh màn đã khép lại đằng sau 
Táo vẫn rụng sân đình không ai nhặt 
Bao Thị Màu đã trở về đời thực 
Vị táo còn chua mãi ở đầu môi. 

(Theo vnexpress.net) 
Thực hiện các yêu cầu: 
Câu 1 [706306]: Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Nêu căn cứ xác định. 
Câu 2 [706307]: Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai? 
Câu 3 [706308]: 

Người trung thực đến không cần giấu giếm 
Cặp môi hồng con mắt ướt đong đưa 
Người cả gan sàm sỡ cả cửa chùa 
Chọn sắc áo cà sa mà chọc ghẹo 

Đoạn thơ trên khắc họa những đặc điểm nào của nhân vật Thị Màu? 
Câu 4 [706309]: 

Những xiềng xích phết màu sơn đạo đức 
Mấy trăm năm không khóa nổi Thị Màu 

Chỉ ra thông điệp của hai dòng thơ trên. 
Câu 5 [706310]: Nhận xét cảm hứng chủ đạo được thể hiện trong bài thơ. 
II. VIẾT (6,0 điểm) 
Câu 1 [706311]: (2,0 điểm) 

Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) cảm nhận về một vẻ đẹp khiến anh/chị ấn tượng 
nhất từ nhân vật Thị Màu trong bài thơ ở phần Đọc hiểu. 
Câu 2 [706312]: (4,0 điểm) 

Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về sự cần thiết của 
đức tính chăm chỉ ở thế hệ trẻ ngày nay. 

--------------- HẾT ---------------
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ĐỀ MINH HỌA 71 
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KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026 

MÔN: NGỮ VĂN 

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề 

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 
Đọc văn bản: 

NÀNG BUA 
(Nguyễn Huy Thiệp) 

(1) Ở Hua Tát có một người đàn bà đặc biệt là Lò Thị Bua. Đi ra đường không ai chào hỏi 
nàng. “Quỷ dữ đấy! Đừng gần nó!” Các bà mẹ dặn con như thế. Các bà vợ dặn chồng như thế. 

Bua là một thiếu phụ duyên dáng. Người nàng cao lớn, đôi hông to khỏe, thân hình lẳn 
chắc, bộ ngực nở nang mềm mại. Nàng lúc nào cũng tươi cười, tràn trề thứ ánh sáng cuốn hút 
lòng người. 

Bua ở một mình với chín đứa con của nàng. Không ai biết bố chúng là ai. Ngay với Bua, 
nàng cũng không biết đích xác bố của từng đứa một. Rất nhiều người đàn ông đến với nàng rồi 
sau đó họ bỏ rơi nàng. Những anh chàng thiếu niên miệng còn hơi sữa chưa đủ kinh nghiệm 
làm bố, những ông già từng trải, những người thợ săn dũng cảm, những kẻ hà tiện... Mỗi người 
đến với Bua một cách và họ ra đi cũng chẳng có ai giống nhau. Chuyện tình ái, giống đực 
thường khôn ngoan và vô trách nhiệm, giống cái thì nhẹ dạ và tận tụy quá. Bua nồng nàn với 
tất cả những người đàn ông đến với nàng và cũng lãnh đạm với tất cả những người đàn ông bỏ 
rơi nàng. Những đứa con không bố sinh ra tự nàng lo liệu lấy chúng. Bua không quyến luyến, 
gắn bó với bất cứ người đàn ông nào trong bản. Nàng sống trơ trơ trước mắt mọi người. Nàng 
có chú ý đến mọi người không, nào ai biết được? 

Cái hộ gia đình đông đúc của nàng Bua sống vui vẻ, hòa thuận và nghèo túng. Đàn bà trong 
bản nổi khùng, họ rít lên những lời khinh rẻ qua kẽ răng. Thực ra lòng họ sợ hãi. Đàn ông trong 
bản cười cợt, thèm thuồng. Họ ngồi cạnh nhau quanh các bếp lửa, nước dãi nhỏ ra bên khóe 
mép, đôi mắt long lanh, trơn tuột. 

Ở Hua Tát, mọi người đều có gia đình nền nếp của mình. Ai cũng phải sống theo phong 
tục cổ truyền, vợ có chồng, con có bố. Thật chưa bao giờ có một gia đình quái gở thế này? Vợ 
không chồng! Con không bố! Chín đứa con! Chín đứa mà chẳng đứa nào giống một đứa nào! 
Những lời đàm tiếu như nạn dịch lan nhanh trong bản. Ở đàn bà, đấy là nạn dịch bọ gà. Ở đàn 
ông, đấy là nạn dịch sốt... Kẻ bị hành hạ nhiều nhất là đám phụ nữ. Họ buộc cánh đàn ông phải 
có cách gì giải quyết ổn thỏa việc này. Hoặc là phải đuổi Bua đi, hoặc là tìm ra bố của những 
đứa trẻ. Sao lại để một gia đình như thế ở trong cộng đồng Hua Tát? Những đứa trẻ lớn lên rồi 
chúng sẽ trở thành trai bản, gái bản. Chúng sẽ phá vỡ tất cả nền nếp cổ truyền. 

Cuộc họp của cánh đàn ông trong bản Hua Tát nhiều lần dự định không thành. Nhiều người 
đàn ông thấy mình có lỗi ở trong chuyện ấy. Lương tâm họ cắn rứt. Đứng ra nhận con thì không 
ai dám. Họ sợ miệng lưỡi của các bà vợ nông nổi, thủy chung. Họ sợ dư luận. Đáng sợ hơn cả 
còn là cuộc sống nghèo túng. 

(2) Năm ấy, không hiểu sao rừng Hua Tát củ mài nhiều vô kể. Người ta đào được những 
củ mài to tướng dễ như bỡn. Những củ mài xốp, thơm hanh hanh và ngậy, ninh lên bở tơi, ăn 
hơi tê rát vòm miệng rất thú. Nàng Bua và lũ con cũng kéo nhau đi đào. Rừng hào phóng và 
bao dung với tất cả mọi người. 
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Một bữa, lần theo rễ củ, Bua và lũ con đào được một cái hũ sành sứt mẻ, nước da lươn đã 
xỉn vì năm tháng. Bua gạt lớp đất ở miệng hũ sành và nàng ngạc nhiên thấy hũ chứa đầy những 
thoi vàng, thoi bạc lấp lánh. Bua rụng rời, run rẩy cả người, đầu gối nàng quỵ xuống, những 
giọt nước mắt sung sướng giàn giụa. Lũ con xúm xít xung quanh, sợ hãi nhìn mẹ. 

Thoắt một cái, người đàn bà nghèo khó và bị khinh rẻ trở thành giàu có nhất bản, nhất mường. 
Bây giờ, cuộc họp của cánh đàn ông về Bua không còn cần nữa. Người ta lần lượt tìm đến 

nhà Bua để nhận con mình. Các bà vợ nông nổi và thủy chung giục giã chồng mình đi nhận con 
về. Hóa ra không phải là chín ông bố, cũng không phải là hai chục nữa. Bọn họ có đến cả năm 
chục người. Tuy nhiên, Bua không thừa nhận những người đàn ông ấy là bố của những đứa trẻ. 
Họ đến và ai cũng được một món quà tặng làm vui lòng các bà vợ nền nếp của mình. 

(3) Cuối năm ấy, Bua lấy một người thợ săn hiền lành, góa vợ và không con cái. Có lẽ đây 
mới là tình yêu của nàng vì nàng đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc trong đêm hợp cẩn. 
Với những người đàn ông trước, ở nàng không có những giọt lệ ấy. 

Đáng lẽ ra Bua sẽ sinh với người chồng được thừa nhận của mình một đứa con nữa, đứa 
con thứ mười, nhưng người đàn bà ấy không quen sinh nở trong sự đầy đủ và nền nếp cổ truyền. 
Nàng đã chết khi trở dạ đẻ giữa đống mền chăn ấm áp. 

Đám ma nàng, cả cộng đồng Hua Tát đi đưa. Cả đàn ông, cả đàn bà, cả trẻ con nữa. Người 
ta tha thứ cho nàng, có lẽ nàng cũng tha thứ cho họ. 

1971 
(Theo Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp với minh hoạ của các hoạ sĩ, NXB Văn học, 2020) 

Thực hiện các yêu cầu: 
Câu 1 [706599]: Truyện gồm mấy phần? Tóm tắt nội dung của từng phần. 
Câu 2 [706600]: Chỉ ra và nêu tác dụng của ngôi kể, điểm nhìn trong câu chuyện. 
Câu 3 [706601]: Tìm các chi tiết khắc hoạ nhân vật nàng Bua; từ đó, nhận xét khái quát đặc 
điểm của nhân vật này. 
Câu 4 [706602]: Nhận xét đặc điểm ngôn ngữ kể chuyện của tác giả qua các trường hợp sau: 

- Chuyện tình ái, giống đực thường khôn ngoan và vô trách nhiệm, giống cái thì nhẹ dạ và 
tận tụy quá. 

- Bua nồng nàn với tất cả những người đàn ông đến với nàng và cũng lãnh đạm với tất cả 
những người đàn ông bỏ rơi nàng. 

- Đàn ông trong bản cười cợt, thèm thuồng. 
- Các bà vợ nông nổi và thủy chung giục giã chồng mình đi nhận con về. 

Câu 5 [706603]: Nêu thông điệp của truyện. 
II. VIẾT (6,0 điểm) 
Câu 1 [706604]: (2,0 điểm) 

Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ), phân tích màu sắc cổ tích trong truyện Nàng Bua. 
Câu 2 [706605]: (4,0 điểm) 

Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về tình yêu sự sống. 

--------------- HẾT ---------------
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